
 16 10 16 9 15 12 16 14 229

1 Nguyễn Thị Huyền Văn 10H HIPF HIP 20

2 Đào Thị Thanh Thuỷ Văn 10K DKT KT 16

3 Nguyễn Thị Hường Văn 11A AMNP MN 19

4 Ngô Tú Oanh Văn CEXV XV 14

5 Chử Thị Phương Thảo Văn 11T TVK TVK 17

6 Nguyễn Hữu Đông Văn AEKN EKN 15

7 Tô Thị Hà Văn 12I GIM GIM 17

8 Trần T.Tuyết Nhung Văn 12H BFH FH 16

9 Cao Thị Thu Hiền Văn 11F CEFI CEFI 21

10 Dương Thị Ninh Văn TT CDX CDX 15

11 Trần Thị Kim Oanh Văn 12P PTV PTV 17

12 Đặng Thị Yến Văn HT
13  Lưu Thu Thảo_HĐ Văn 10N AN N 12

14 Ngô Thị Ngọc Ánh_HĐ Văn 10B BGM M 15

15 Hoàng Thị Trang_HĐ Văn GH GH 8

16 Lê Thị Cẩm Nhung_HĐ Văn BD D 7

 16 9 16 16 15 15 16 16 236

1 Nguyễn Hữu Sâm Toán HP
2 Nguyễn Tự Sinh Toán TT D D CE CE 15

3 Trương Thị Yến Toán FTVX FTVX 16

4 Nguyễn Kiều Oanh Toán 10A AHD AHD 17

5 Nguyễn Văn Nhâm Toán 12G GKH GKH 17

6 Nguyễn Quốc Tân Toán AINP AINP 16

7 Nguyễn Hữu Huynh Toán 12B BDM BDM 17

8 Nguyễn Trọng Tuấn Toán GKP GKP 12

9 Vũ Thị Hồng Nhung Toán 11K ACK ACK 17

10 Nguyễn Thị Kim Thanh Toán 10X BCX BCX 17

11 Nguyễn Xuân Thế Toán HIPT HIPT 16

12 Đỗ Ngọc Linh Toán 11N FMN FMN 17

13 Trịnh Ngọc Minh Toán BEGV BEGV 16

14 Chu Tuấn Ngọc Toán 10E EIT EIT 17

15 Nguyễn Thị Phương Thảo_HĐ Toán 10M MN MN 13
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16 Nguyễn Thu Phương_HĐ Toán 10F FV FV 13

 11 5 16 0 15 0 16 0 169

1 Vũ Mộng Trầm Anh BCEFGT 18

2 Nguyễn Thị Trang Anh TT ADHI E 18

3 Trần Thị Thu Hiền Anh KMNPVX 18

4 Nguyễn Thị Phương  Anh GPT AFH 18

5 Nguyễn T. Hồng Linh Anh 11H HIKV 17

6 Nguyễn Thị Thuý Hà Anh 12D BCDG 17

7 Nguyễn T. Thanh Thuý Anh 11M CEMN 17

8 Nguyễn T. Mai  Hương Anh 12N IMNP 17

9 Nguyễn T. Quỳnh Thu Anh 12X KTVX 17

10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Anh AD 6

11 Cù Hoàng Thảo Minh_HĐ BF 6

 4 4 16 6 15 9 16 3 86

1 Ngô Thị Nhài Sử 12M ABT DGPT GPT IKMN M 20

2 Trần Thị Thúy Hằng Sử 12C/TP DGHI HI AB CDTV T 19

3 Hoàng Thị  Tú Sử 11E KMNPVX KMNP CEMNV MNV ABGH 27

4 Lại Thị Bích Hằng Sử 11I CEF FHIK HIK EFPX X 20

6   0 16 0 15 0 16 95

1 Nguyễn Đăng Tưởng GDTC HI ABCDEFP 18

2 Nguyễn Đăng Trung GDTC TP ABCDEFGH 19

3 Nguyễn Hữu Thành GDTC EFG GHIKMN 18

4 Nguyễn T. Thuý Ngoan GDTC ABCDKNTVX 18

5 Trần Văn Đức GDTC IKMNPTV TVX 18

6 Trần Quang Thuỷ GDTC MP 4

3 0  16  0 15  0 16 0  47

ABCDEFGH
IKMNP

2 Lê Nam Ninh QP TVX IKMNPTV ABCDEFGH 18

3 GVHĐ_QP QP ABCDEFGH IKMNPTVX 16

5 4 13 3 10 1 10 7 98

1 Nguyễn Hoa Sinh Địa 10I HIK FHIK 19

2 Đặng Thị Duyên Địa MNPTVX TVX 15

131 Trần Quang Thuỷ QP



3 Phan Thị Hương Địa 11G GMN NPTX NP 22

4 Trần T. Kim Nhung Địa 10D DEFG IKM IK 21

5 Trần Thị Thu Hường Địa 11V PTV P CDV CDV 21

 4 0 9 0 11 0 10 0 63

1 Phạm Thị Lan  KT&PL TT CDPTVX 15

2 Phan Văn Khang KT&PL K IKMNPTV 16

3 Nguyễn Thị Thường KT&PL EFGH IKMN 16

4 Nguyễn Thị Phương_HĐ KT&PL HIMNPTVX 16

 7 3 13 7 10 6 12 6 110

1 Nguyễn Cao Tài Lí HP BH B 5

2 Nguyễn Hữu Bắc Lí TP AE AE ABEG ABE 18

3 Lê Văn Hiếu Lí FHIK F BGI BG 17

4 Phạm Đình Thịnh Lí 12A DP D ACD A 17

5 Nguyễn Hữu Hiệp Lí CFGM CFG HMN H 18

6 Đỗ Ngọc Hà Lí 11C IKN CD CD 17

7 Hoàng T. Thu Hương Lí 12K/ĐTN EFK EF 18

 6 4 7 3 5 2 7 2 68

1 Vương Thị Thoa Hóa 10G AG A BHX B 17

2 Phạm Thị Dung Hóa 10C BC BC AC A 16

3 Trần Thị Huệ Hóa TT BDE B AG A 15

4 Nguyễn T. Lan Hương Hóa 12E DEF EF 15

5 Nguyễn Hữu Huy Hóa 10P 5

6 Nguyễn Văn Hiểu Hóa

 6 5 6 0 9 0 9 0 74

1 Bùi Thị Thanh Nga Sinh TP BC BEFH 13

2 Nguyễn Bích Ngân Sinh 10T TX AMN 15

3 Nguyễn Thị Liên Sinh 11D D 7

4 Nguyễn  Đức Dũng Sinh 11P PT AG 13

5 Lê Thị Huyền Sinh 10V AV PTV 15

6 Nguyễn Văn Đức Sinh 11B BCV 11

 1 1 0 0 5 0 2 0 20

1 Nguyễn Thị Ngọc KTCN 12V/TP MNPTV VX 20



 2 1 3 0 0 0 2 0 30

1 Trương Ngọc Thắng KTNN X 17

2 Lại Hồng Hương KTNN 12T TV PT 13

 4 1 13 4 10 0 12 0 80

1 Lê Anh Đại Tin TP AMNP ABEFG 19

2 Nguyễn Thị Vinh  Hiền Tin 12F CH ABCDEFG 23

3 Phạm Thị Vượng Tin BDEFGIK DEFG 18

4 Vũ Thị Thúy Hằng Tin CDHIK HIKMN 20

6 1 16 0 15 0 16 0 47

1 Đặng Thị Yến GDĐP HT CD 2

2 Nguyễn Hữu Sâm GDĐP HP ABCD 4

3 Lại Thị Hồng Hương GDĐP EFG 3

4 Nguyễn Hữu Huy GDĐP PTV EFGHIKMNP 12

5 Nguyễn Thị Liên GDĐP 11D ABCDENPTV 9

6 Nguyễn Văn Hiểu GDĐP HIKMNX FGHIKM ABTVX 17




